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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

VÂN PHONG

Số:         /QĐ-KKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt, áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản

lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn

quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống

hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ban quản lý Khu kinh tế Vân

Phong theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết

định số 136/QĐ-KKT ngày 12/8/2022 của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân

Phong.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn

vị thuộc và trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);

- Sở KHCN - b/c (VBĐT);

- Lưu: VT, Tổ thư ký ISO, LTND, 02.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Hoàng
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DANH MỤC

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-KKT ngày       /7/2023 của

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

TT Tên tài liệu Mã hiệu
Phân phối, 

lưu
Ghi chú

A
CÁC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT

LƯỢNG

1 Sổ tay chất lượng STCL
Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

2 Chính sách chất lượng CSCL
Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

3 Mục tiêu chất lượng MTCL
Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

4
Quy trình Kiểm soát thông tin

dạng văn bản
QT.TLHS

Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

5
Quy trình đánh giá nội bộ Hệ

thống quản lý chất lượng
QT.ĐGNB

Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

6 Quy trình quản lý rủi ro QT.QLRR
Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

7 Quy trình cải tiến HTQLCL QT.CTCL
Tổ thư ký

ISO

CungcấptrênTrangthông

tin điện tử của Ban quản lý

B

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Bao gồm các quy trình giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền của Ban quản lý

Khu kinh tế Vân Phong)

I Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

01

Chấp thuận chủ trương đầu tư

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối

với dự án đầu tư xây dựng và

kinh doanh sân gôn 

1.009742

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

02

Chấp thuận chủ trương đầu tư

của Ban quản lý quy định tại

khoản 7 Điều 33 Nghị định số

31/2021/NĐ-CP  

1.009748

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh
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03

Chấp thuận nhà đầu tư đối với dự

án đầu tư thực hiện tại khu kinh

tế quy định tại khoản 4 Điều 30

của Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP

1.009755

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

04

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư đối với dự án không thuộc

diện chấp thuận chủ trương đầu

tư

1.009756

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

05

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc

thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh 

1.009757

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

06

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc

thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của Ban quản lý 

1.009759

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

07

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp dự án đã được cấp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

và không thuộc diện chấp thuận

điều chỉnh chủ trương đầu tư đối

với dự án đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban

quản lý

1.009760

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

08

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp nhà đầu tư chuyển

nhượng một phần hoặc toàn bộ

dự án đầu tư đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009762

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

09

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp nhà đầu tư nhận

chuyển nhượng dự án đầu tư là

tài sản bảo đảm đối với dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền chấp thuận

chủ trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009763

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh
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10

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp chia, tách, sáp nhập

dự án đầu tư đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009764

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

11

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp chia, tách, hợp nhất,

sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ

chức kinh tế đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009765

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp sử dụng quyền sử

dụng đất, tài sản gắn liền với đất

thuộc dự án đầu tư để góp vốn

vào doanh nghiệp đối với dự án

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản

lý

1.009766

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

13

Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp sử dụng quyền sử

dụng đất, tài sản gắn liền với đất

thuộc dự án đầu tư để hợp tác

kinh doanh đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009767

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

14

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản

án, quyết định của tòa án, trọng

tài đối với dự án đầu tư đã được

chấp thuận chủ trương đầu tư

(Khoản 3 Điều 54 Nghị định số

31/2021/NĐ-CP)

1.009768

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

15

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản

án, quyết định của tòa án, trọng

tài đối với dự án đầu tư đã được

cấp Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư và không thuộc diện chấp

thuận chủ trương đầu tư hoặc dự

án đã được chấp thuận chủ

trương đầu tư nhưng không thuộc

trường hợp quy định tại khoản 3

Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản

1.009769

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh
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4 Điều 54 Nghị định số

31/2021/NĐ-CP)

16

Gia hạn thời hạn hoạt động của

dự án đầu tư đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban quản lý

1.009770

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

17

Ngừng hoạt động của dự án đối

với dự án đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban

quản lý

1.009771

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

18
Chấm dứt hoạt động của dự án

đầu tư 

1.009772

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

19
Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư 

1.009774

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

20
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư

1.009773

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

21

Thực hiện hoạt động đầu tư theo

hình thức góp vốn, mua cổ phần,

mua phần vốn góp đối với nhà

đầu tư nước ngoài

1.009775

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

22

Thành lập văn phòng điều hành

của nhà đầu tư nước ngoài trong

hợp đồng BCC

1.009776

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

23

Chấm dứt hoạt động văn phòng

điều hành của nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng BCC

1.009777

Phòng Quản

lý Đầu tư,

Phòng Quản

lý Doanh

Quyết định số

4000/QĐ-UBND ngày

03/11/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh
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nghiệp

II Lĩnh vực Việc làm

01

Gia hạn giấy phép lao động cho

người lao động nước ngoài làm

việc tại Việt Nam

1.009811

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

3836/QĐ-UBND ngày

29/10/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

02

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay

đổi nhu cầu sử dụng người lao

động nước ngoài

1.000105

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

1529/QĐ-UBND ngày

25/5/2022 của Chủ tịch

UBND tỉnh

03

Xác nhận người lao động nước

ngoài không thuộc diện cấp giấy

phép lao động

1.000459

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

3836/QĐ-UBND ngày

29/10/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

04

Cấp giấy phép lao động cho

người lao động nước ngoài làm

việc tại Việt Nam

2.000205

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

3836/QĐ-UBND ngày

29/10/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

05

Cấp lại giấy phép lao động cho

người lao động nước ngoài làm

việc tại Việt Nam

2.000192

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

3836/QĐ-UBND ngày

29/10/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

III Lĩnh vực Lao động

01
Đăng ký nội quy lao động của

doanh nghiệp
2.001955

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

1886/QĐ-UBND ngày

06/7/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh

IV Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài

01

Đăng ký hợp đồng nhận lao

động thực tập thời hạn dưới 90

ngày

1.005132

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số 809/QĐ-

UBND ngày 11/4/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

V Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

01
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ

hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D
1.000665

Phòng Quản

lý Doanh

nghiệp

Quyết định số

2135/QĐ-UBND ngày

27/7/2018 của Chủ tịch

UBND tỉnh

VI Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
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01

Cấp giấy phép xây dựng mới đối

với công trình cấp đặc biệt, cấp

I, cấp II (công trình Không theo

tuyến/Theo tuyến trong đô

thị/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/Theo

giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009974

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

02

Cấp giấy phép sữa chửa, cải tạo

đối với công trình cấp đặc biệt,

cấp I, cấp II (công trình Không

theo tuyến/Theo tuyến trong đô

thị/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/Theo

giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009975

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

03

Cấp giấy phép di dời đối với

công trình cấp đặc biệt, cấp I,

cấp II (công trình Không theo

tuyến/Theo tuyến trong đô

thị/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/ Theo

giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009976

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

04

Cấp điều chỉnh giấy phép xây

dựng đối với công trình cấp đặc

biệt, cấp I, cấp II (công trình

Không theo tuyến/Theo tuyến

trong đô thị/Theo giai đoạn cho

công trình không theo

tuyến/Theo giai đoạn cho công

trình theo tuyến trong đô thị/Dự

án)

1.009977

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

05

Gia hạn giấy phép xây dựng đối

với công trình cấp đặc biệt, cấp

I, cấp II (công trình Không theo

tuyến/Theo tuyến trong đô

thị/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/Theo

giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009978

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh
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06

Cấp lại giấy phép xây dựng đối

với công trình cấp đặc biệt, cấp

I, cấp II (công trình Không theo

tuyến/Theo tuyến trong đô

thị/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/Theo

giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009979

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

07

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng/điều

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng 

1.009972

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

08

Thẩm định thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở/điều

chỉnh thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở

1.009973

Phòng Quản

lý Quy

hoạch và

Xây dựng

Quyết định số

3441/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh

VII Lĩnh vực Môi trường

01 Cấp giấy phép môi trường 1.010727

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

02 Cấp đổi giấy phép môi trường 1.010728

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

03
Cấp điều chỉnh giấy phép môi

trường
1.010729

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

04 Cấp lại giấy phép môi trường 1.010730

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

05
Thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường
1.010733

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

VIII Lĩnh vực Quản lý công sản

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6034
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01

Khấu trừ tiền bồi thường, giải

phóng mặt bằng vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất trong

Khu kinh tế

3.000019

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 576/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

02

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự

án được Nhà nước giao đất có

thu tiền sử dụng đất trong Khu

kinh tế để đầu tư xây dựng nhà

ở xã hội phục vụ đời sống cho

người lao động

1.005413

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 576/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh

03
Miễn, giảm tiền thuê đất trong

Khu kinh tế
3.000020

Phòng Quản

lý Tài

nguyên và

Môi trường

Quyết định số 576/QĐ-

UBND ngày 14/3/2023

của Chủ tịch UBND

tỉnh
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